CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: LẬP TRÌNH QUẢN LÝ
Mã môn học: CNTT427
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Học sau môn học tin học, kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ C, cơ sở dữ liệu.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc nằm trong các môn học cơ sở. Môn học này yêu cầu phải có tư duy logic và các kiến thức về excel, lập trình căn bản, cơ sở dữ liệu .
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Sau khi học xong người học  có các kiến thức cơ bản về mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, các đối tượng của Access như bảng, truy vấn, biểu mẫu, biểu báo. Khả năng ứng dụng của Microsoft Access đối với các bài toán quản lý vừa và nhỏ
· Kỹ năng:
+	Tạo bảng, thiết lập quan hệ giữa các bảng và nhập dữ liệu.
+	Tạo các loại câu truy vấn để khai thác dữ liệu trên bảng hoặc là nguồn dữ liệu cho biểu mẫu hoặc biểu báo.
+	Tạo biểu mẫu nhằm tạo giao diện thân thiện, thuận lợi cho người sử dụng khi xem, xóa, sửa hay nhập dữ liệu.
+	Tạo biểu báo nhằm thiết kế các báo cáo theo bố cục mong muốn để in ra giấy. 
+	Dùng tập lệnh (macro) hoặc VBA để viết các chương trình quản lý vừa và nhỏ. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác tuân thủ đúng quy trình và an toàn cho người và các thiết bị máy tính.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về Microsoft Access
	3
	2
	1
	

	
	1. Mở đầu
	1
	1
	0
	

	
	2. Cơ sở dữ liệu trong access
	2
	1
	1
	

	2
	Chương 2: Bảng dữ liệu (Table)
	9
	5
	4
	

	
	1. Thiết kế bảng
	5
	3
	2
	

	
	2. Các thao tác trên bảng
	4
	2
	2
	

	3
	Chương 3: Truy vấn
	22
	13
	9
	

	
	Tạo câu truy vấn
	22
	13
	9
	

	4
	Chương 4: Biểu mẫu (Form)
	20
	11
	8
	1

	
	1. Tạo biểu mẫu dùng công cụ có sẵn
	5
	3
	2
	

	
	2. Thiết kế biểu mẫu
	10
	6
	4
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	5
	2
	2
	1

	5
	Chương 5: Biểu báo (Report)
	16
	9
	6
	1

	
	1. Tạo biểu báo dùng công cụ có sẵn
	4
	2
	2
	

	
	2. Thiết kế biểu báo
	8
	5
	3
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	4
	2
	1
	1

	8
	Ôn tập cuối kỳ
	5
	3
	2
	

	Tổng cộng
	75
	43
	30
	2


1. Nội dung chi tiết:
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học  hiểu được:
-  Mục đích, vị trí, vai trò của môn học; 
- Các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong Access;
- Thuần thục các thao tác cơ bản với tập tin cơ sở dữ liệu.
2. Nội dung chương:
2.1. Mở đầu		Thời gian: 1 giờ
2.1.1. Khái niệm về Microsoft Access
2.1.2. Yêu cầu cấu hình, cài đặt
2.1.3. Khởi động và thoát khỏi Access
2.1.4. Màn hình khởi động của Access
2.2. Cơ sở dữ liệu trong Access		Thời gian: 2 giờ
2.2.1. Cơ sở dữ liệu 
2.2.1.1. Khái niệm
2.2.1.2. Các thành phần có trong cơ sở dữ liệu
2.2.2. Các thao tác cơ bản với tập tin cơ sở dữ liệu
2.2.2.1. Tạo cơ sở dữ liệu mới
2.2.2.2. Mở cơ sở  dữ liệu
2.2.2.3. Đóng cơ sở dữ liệu
2.2.2.4. Thu gọn và sửa chữa tập tin cơ sở dữ liệu 
2.2.2.5. Ẩn/ hiện cơ sở dữ liệu
2.2.2.6. Đặt/ hủy mật mã cho cơ sở dữ liệu
2.2.2.7. Bảo mật/tháo mật cơ sở dữ liệu
2.2.3. Các thao tác cơ bản với từng đối tượng
2.2.3.1. Đổi tên đối tượng
2.2.3.2. Xóa đối tượng
2.2.3.3. Sao chép đối tượng

Chương 2 : BẢNG DỮ LIỆU		Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học  có khả năng:
- Tạo được bảng và thiết lập mối quan hệ giữa các bảng; 
- Xử lý thuần thục các thao tác trên bảng.
2. Nội dung chương:
2.1. Thiết kế bảng 		Thời gian: 5 giờ
2.1.1. Cấu trúc logic của một bảng
2.1.1.1. Khái niệm bảng
2.1.1.2. Kiểu dữ liệu cho cột 
2.1.2. Các thao tác thiết kế bảng
2.1.2.1. Thiết kế bảng mới
2.1.2.2. Vào màn hình thiết kế bảng để sửa chữa thiết kế
2.1.2.3. Đóng bảng
2.1.3. Quy định các thuộc tính của một vùng (field)
2.1.3.1. General
2.1.3.2. Lookup
2.1.4. Các thao tác xử lý khi thiết kế bảng
2.1.4.1. Chèn thêm vùng
2.1.4.2. Xóa vùng
2.1.4.3. Thay đổi vị trí vùng
2.1.4.4. Khóa chính
2.1.5. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng
2.1.5.1. Các loại quan hệ
2.1.5.2. Thiết lập mối quan hệ
2.1.5.3. Chỉnh sửa mối quan hệ 
2.1.5.4. Xóa mối quan hệ
2.2. Các thao tác trên bảng  		Thời gian: 4 giờ
2.2.1. Thao tác cập nhật dữ liệu trong bảng
2.2.1.1. Mở màn hình nhập dữ liệu 
2.2.1.2. Thêm mẫu tin
2.2.1.3. Xóa mẫu tin
2.2.1.4. Tìm kiếm
2.2.1.5. Thay thế
2.2.1.6. Sao chép và di chuyển dữ liệu 
2.2.2. Thao tác điều chỉnh phần hiển thị của bảng
2.2.2.1. Chọn font chữ
2.2.2.2. Điều chỉnh độ rộng của cột
2.2.2.3. Thay đổi vị trí cột 
2.2.2.4. Ẩn cột
2.2.2.5. Giữ cố định cột
2.2.2.6. Đổi tên cột
2.2.2.7. Điều chỉnh độ cao dòng
2.2.2.8. Sắp xếp

Chương 3 : TRUY VẤN (QUERY)		Thời gian: 22 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu khái niệm câu truy vấn, các loại câu truy vấn;
- Xác định được loại câu truy vấn trong bài toán cụ thể;
- Thuần thục các bước tạo các loại câu truy vấn.
2. Nội dung chương:
2.1. Tạo câu truy vấn 		Thời gian: 22 giờ
2.1.1. Khái niệm câu truy vấn
2.1.2. Các loại câu truy vấn
2.1.3. Cách tạo câu truy vấn
2.1.3.1. Dùng Wizard
2.1.3.2. Tự  thiết kế bằng cửa sổ lưới QBE
2.1.4. Hiển thị kết quả câu truy vấn    
2.1.4.1. Xem kết quả câu truy vấn
2.1.4.2. Chỉnh thuộc tính của một cột
2.1.4.3. Hiển thị số mẫu tin dùng Top value
2.1.5. Tổng hợp dữ liệu bằng truy vấn chọn (select query)
2.1.5.1. Đặt điều kiện để lọc các mẫu tin
2.1.5.2. Tạo các vùng mới
2.1.5.3. Thực hiện các phép tính tổng số
2.1.5.4. Truy vấn trên nhiều bảng
2.1.6. Truy vấn tham số (parameter query) và truy vấn chéo (crosstab query)
2.1.6.1. Truy vấn tham số
2.1.6.2. Truy vấn chéo
2.1.7. Truy vấn hành động 
2.1.7.1. Truy vấn tạo bảng (Make Table Query)
2.1.7.2. Truy vấn cập nhật (Update Query)
2.1.7.3. Truy vấn nối (Append Query)
2.1.7.4. Truy vấn xoá (Delete Query)

Chương 4 : BIỂU MẪU (FORM)		Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu được khái niệm, thành phần và phân loại biểu mẫu; 
- Thực hiện được các thao tác thiết kế biểu mẫu.
- Hoàn thành các bài tập thiết kế biểu mẫu trong sách giáo trình.
2. Nội dung chương:
2.1. Tạo biểu mẫu dùng công cụ có sẵn		Thời gian: 5 giờ
2.1.1. Khái niệm biểu mẫu
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Phân loại biểu mẫu  
2.1.1.3. Điều khiển (Controls)
2.1.1.4. Các kiểu điều khiển
2.1.2. Tạo biểu mẫu dùng công cụ có sẵn 
2.1.2.1. Dùng Autoform
2.1.2.2. Dùng Wizard 
2.1.3. Lưu và xem kết quả một biểu mẫu
2.2. Thiết kế biểu mẫu	Thời gian: 10 giờ
2.2.1. Các thao tác thiết kế 
2.2.1.1. Các thành phần của biểu mẫu
2.2.1.2. Thiết kế một biểu mẫu
2.2.1.3. Lấy/bỏ thành phần  Form Header/Footer
2.2.1.4. Lấy/bỏ thành phần  Page Header/Footer
2.2.1.5. Thêm các điều khiển vào biểu mẫu
2.2.1.6. Định dạng các điều khiển
2.2.1.7. Tạo các đối tượng trong thanh công cụ ToolBox
2.2.1.8. Chỉnh thuộc tính cho biểu mẫu
2.2.2. Biểu mẫu chính / phụ (mainform / subform)
2.2.2.1. Khái niệm
2.2.2.2. Cách thiết kế biểu mẫu chính/phụ
2.2.2.3. Hiệu chỉnh thiết kế biểu mẫu phụ khi đang làm việc với biểu mẫu chính

Chương 5 : BIỂU BÁO (REPORT)		Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu được khái niệm, cấu trúc của biểu báo; 
- Thực hiện được các thao tác thiết kế biểu báo.
- Hoàn thành các bài tập thiết kế biểu báo trong sách giáo trình
2. Nội dung chương:
2.1. Tạo biểu báo dùng công cụ có sẵn		Thời gian: 4 giờ
2.1.1. Khái niệm biểu báo
2.1.2. Tạo biểu báo dùng công cụ có sẵn 
2.1.2.1. Dùng AutoReport 
2.1.2.2. Dùng Wizard
8.3. Lưu và xem kết quả một biểu báo
2.2. Thiết kế biểu báo	Thời gian: 8 giờ
2.2.1. Các thao tác thiết kế 
2.2.1.1. Cấu trúc của biểu báo
2.2.1.2. Màn hình thiết kế
2.2.1.3. Tạo phân nhóm, sắp xếp dữ liệu 
2.2.1.4. Đánh số thứ tự trong biểu báo
2.2.2. Xem và in biểu

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực hành máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, mạng LAN để kết nối máy tính, chia sẻ dữ liệu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Khái niệm khóa chính, khóa ngoại của lược đồ quan hệ.
+ 	Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 
+	Các đối tượng của Access như bảng, truy vấn, biểu mẫu, biểu báo.
+	Khả năng ứng dụng của Microsoft Access đối với các bài toán quản lý vừa và nhỏ.
· Kỹ năng:
+ 	Tạo bảng, thiết lập quan hệ giữa các bảng và nhập dữ liệu.
+	Tạo các loại câu truy vấn để khai thác dữ liệu trên bảng hoặc là nguồn dữ liệu cho biểu mẫu hoặc biểu báo.
+	Tạo biểu mẫu nhằm tạo giao diện thân thiện, thuận lợi cho người sử dụng khi xem, xóa, sửa hay nhập dữ liệu.
+	Tạo biểu báo nhằm thiết kế các báo cáo theo bố cục mong muốn để in ra giấy. 
+	Dùng tập lệnh (macro) hoặc VBA để viết các chương trình quản lý vừa và nhỏ.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng cơ sở dữ liệu thực tế để minh họa.
+ Kết hợp diễn giảng, vấn đáp, thao tác mẫu, mô phỏng trên máy tính và yêu cầu người học thực hiện lại đúng các yêu cầu của bài tập trên máy tính. Cho nhiều ví dụ để người học nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý nắm vững các bước tạo query, form, report, macro, lập trình trước khi bắt tay vào thực hiện bài tập. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· 	Các kiểu dữ liệu trong Access.
· Cách thức tạo và liên kết các Form.
· Cách thức tạo Report và liên kết với nút in từ Form
· Định hướng và phác thảo cách xây dựng bài toán (Form, Query, Report…).
· 	Cách thức lập trình trong Access bằng ngôn ngữ Visual Basic.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình Lập trình quản lý,  Khoa CNTT, trường CĐKT Lý Tự Trọng.
[2] Đỗ Trọng Oanh – Nguyễn Vũ Ngọc Tùng, Tự học Microsoft Access 2010, NXB Đại học sư phạm, 2012.
[3] Đại học công nghiệp, Giáo trình và bài tập Access 2010, Freeware, 2011
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

	TRƯỞNG KHOA


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC (LT)


Tên môn học: LẬP TRÌNH QUẢN LÝ
Mã môn học: 
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Học sau môn học tin học, kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ C, cơ sở dữ liệu.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc nằm trong các môn học cơ sở. Môn học này yêu cầu phải có tư duy logic và các kiến thức về excel, lập trình căn bản, cơ sở dữ liệu .
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Sau khi học xong người học  có các kiến thức cơ bản về mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, các đối tượng của Access như bảng, truy vấn, biểu mẫu, biểu báo. Khả năng ứng dụng của Microsoft Access đối với các bài toán quản lý vừa và nhỏ
· Kỹ năng:
+	Tạo bảng, thiết lập quan hệ giữa các bảng và nhập dữ liệu.
+	Tạo các loại câu truy vấn để khai thác dữ liệu trên bảng hoặc là nguồn dữ liệu cho biểu mẫu hoặc biểu báo.
+	Tạo biểu mẫu nhằm tạo giao diện thân thiện, thuận lợi cho người sử dụng khi xem, xóa, sửa hay nhập dữ liệu.
+	Tạo biểu báo nhằm thiết kế các báo cáo theo bố cục mong muốn để in ra giấy. 
+	Dùng tập lệnh (macro) hoặc VBA để viết các chương trình quản lý vừa và nhỏ. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác tuân thủ đúng quy trình và an toàn cho người và các thiết bị máy tính.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Tập lệnh (Macro)
	15
	4
	10
	1

	
	Tạo và thi hành tập lệnh
	11
	3
	7
	1

	
	Ôn tập và kiểm tra
	4
	1
	3
	

	2
	Chương 2: Lập trình
	26
	7
	18
	1

	
	Bộ mã lệnh (module)
	23
	6
	16
	1

	
	Ôn tập và kiểm tra
	3
	1
	2
	

	3
	Ôn tập cuối kỳ
	4
	2
	2
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : TẬP LỆNH (MACRO)		Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu được khái niệm tập lệnh; 
- Thực hiện được các thao tác tạo mới và thi hành một tập lệnh;
- Hoàn thành các bài tập tạo mới và thi hành một tập lệnh trong sách giáo trình.
2. Nội dung chương:
2.1. Tạo và thi hành tập lệnh		Thời gian: 11 giờ
2.1.1. Khái niệm tập lệnh 
2.1.2. Tạo mới và thi hành một tập lệnh
2.1.2.1. Tạo tập lệnh 
2.1.2.2. Lưu tập lệnh
2.1.2.3. Thi hành tập lệnh
2.1.2.4. Sub Macro
2.1.3. Các thao tác chỉnh sửa tập lệnh
2.1.3.1. Thay đổi các lệnh trong tập lệnh
2.1.3.2. Xoá một hay nhiều lệnh  trong tập lệnh
2.1.3.3. Chèn một lệnh  trong tập lệnh
2.1.4. Một số lệnh thường dùng
2.1.5. Các hàm thường dùng trong biểu thức điều kiện
2.1.5.1. Hàm MsgBox
2.1.5.2. Hàm Dcount
2.1.6. Tập lệnh autoexec
2.1.7. Xây dựng hệ thống menu bằng tập lệnh
2.1.7.1. Tạo tập lệnh cho hệ thống menu
2.1.7.2. Đưa menu vào chương trình

[bookmark: _GoBack]Chương 2 : LẬP TRÌNH	Thời gian: 26 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu được khái niệm bộ mã lệnh chuẩn, bộ mã lệnh lớp và các thành phần của bộ mã lệnh; 
- Sử dụng thành thạo các loại câu lệnh: khai báo, gán, xử lý vào bài toán cụ thể;
- Hoàn thành các bài tập lập trình trong sách giáo trình.
2. Nội dung chương:
2.1. Bộ mã lệnh (module)	Thời gian: 23 giờ
2.1.1. Khái niệm 
2.1.1.1. Khái niệm bộ mã lệnh chuẩn (Standard module)
2.1.1.2. Khái niệm bộ mã lệnh lớp (Class module)
2.1.1.3. Các thành phần của bộ mã lệnh
2.1.1.4. Thủ tục biến cố
2.1.1.5. Thủ tục chung
2.1.1.6. Tên mặc định và tầm ảnh hưởng của các loại thủ tục
2.1.1.7. Tạo và gọi các thủ tục
2.1.1.8. Sử dụng đối tượng Docmd (Do command)
2.1.2. Các loại câu lệnh
2.1.2.1. Lệnh khai báo
2.1.2.2. Lệnh gán
2.1.2.3. Lệnh xử lý
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực hành máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, mạng LAN để kết nối máy tính, chia sẻ dữ liệu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Khái niệm khóa chính, khóa ngoại của lược đồ quan hệ.
+ 	Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 
+	Các đối tượng của Access như bảng, truy vấn, biểu mẫu, biểu báo.
+	Khả năng ứng dụng của Microsoft Access đối với các bài toán quản lý vừa và nhỏ.
· Kỹ năng:
+ 	Tạo bảng, thiết lập quan hệ giữa các bảng và nhập dữ liệu.
+	Tạo các loại câu truy vấn để khai thác dữ liệu trên bảng hoặc là nguồn dữ liệu cho biểu mẫu hoặc biểu báo.
+	Tạo biểu mẫu nhằm tạo giao diện thân thiện, thuận lợi cho người sử dụng khi xem, xóa, sửa hay nhập dữ liệu.
+	Tạo biểu báo nhằm thiết kế các báo cáo theo bố cục mong muốn để in ra giấy. 
+	Dùng tập lệnh (macro) hoặc VBA để viết các chương trình quản lý vừa và nhỏ.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng cơ sở dữ liệu thực tế để minh họa.
+ Kết hợp diễn giảng, vấn đáp, thao tác mẫu, mô phỏng trên máy tính và yêu cầu người học thực hiện lại đúng các yêu cầu của bài tập trên máy tính. Cho nhiều ví dụ để người học nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý nắm vững các bước tạo query, form, report, macro, lập trình trước khi bắt tay vào thực hiện bài tập. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· 	Các kiểu dữ liệu trong Access.
· Cách thức tạo và liên kết các Form.
· Cách thức tạo Report và liên kết với nút in từ Form
· Định hướng và phác thảo cách xây dựng bài toán (Form, Query, Report…).
· 	Cách thức lập trình trong Access bằng ngôn ngữ Visual Basic.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình Lập trình quản lý,  Khoa CNTT, trường CĐKT Lý Tự Trọng.
[2] Đỗ Trọng Oanh – Nguyễn Vũ Ngọc Tùng, Tự học Microsoft Access 2010, NXB Đại học sư phạm, 2012.
[3] Đại học công nghiệp, Giáo trình và bài tập Access 2010, Freeware, 2011
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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